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NGHỊ ĐỊNH
QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, KHAI THÁC THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ 
DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XUẤT NHẬP CẢNH; DỊCH VỤ CÔNG 
TRỰC TUYẾN PHỤC VỤ CẤP, QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT HỘ CHIẾU 

CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM; KIỂM SOÁT XUẤT NHẬP CẢNH 

BẰNG CỔNG KIỂM SOÁT TỰ ĐỘNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19 tháng 11 năm 2015;
Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,
Chính phủ ban hành Nghị định quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Nghị định quy định về việc thu thập, cập nhật, quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh là tập hợp các thông tin liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam được số hóa, lưu trữ, quản lý, khai thác bằng cơ sở hạ tầng thông tin.
2. Dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam là dịch vụ hành chính công do cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan cấp hộ chiếu cung cấp cho tổ chức, cá nhân trên Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh.
3. Cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động là thiết bị khai thác dữ liệu được lưu trữ trong hộ chiếu Việt Nam có gắn chíp điện tử, trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh để kiểm tra, xác định danh tính, điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh của một cá nhân khi làm thủ tục tại cửa khẩu.
4. Kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động là việc giải quyết thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh tại cổng kiểm soát tự động.
Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1
THU THẬP, CẬP NHẬT, QUẢN LÝ, KHAI THÁC THÔNG TIN TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ XUẤT NHẬP CẢNH

Điều 3. Thu thập, cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
1. Đối với công dân Việt Nam thực hiện theo quy định tại Điều 41 và 42 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

2. Đối với người nước ngoài, thông tin thu thập, cập nhật gồm:

a) Họ, chữ đệm và tên trong hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế;

b) Ngày, tháng, năm sinh;

c) Giới tính;

d) Quốc tịch;

e) Ảnh chân dung;

f) Vân tay;

g) Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm, loại giấy tờ và nơi cấp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế;
h) Quá trình nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam;
i) Nơi cư trú ở Việt Nam;

k) Các thông tin khác có liên quan.
3. Các hình thức thu thập, cập nhật
a) Thu thập, cập nhật qua việc giải quyết thủ tục, cấp giấy tờ xuất nhập cảnh; qua kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu;
b) Thu thập, cập nhật từ khai thác các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác;

c) Thu thập, cập nhật bằng các hình thức khác.

Điều 4. Quản lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
1. Vận hành và đảm bảo hạ tầng kỹ thuật để hệ thống hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ..
2. Xây dựng và thực hiện các giải pháp đồng bộ, sao lưu, dự phòng, phục hồi dữ liệu; các giải pháp về đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật.
3. Xử lý kịp thời các vấn đề về kỹ thuật phát sinh trong quá trình khai thác, chia sẻ thông tin; bảo mật các thông tin được chia sẻ.
4. Xây dựng các quy trình nghiệp vụ để hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, cá nhân trong việc triển khai kết nối; giải thích, làm rõ các nội dung liên quan đến thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh khi có yêu cầu.
5. Cập nhật kịp thời thông tin khi có sự thay đổi.
6. Phát triển hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, nâng cấp Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh nhằm đáp ứng sự thay đổi về công nghệ, nghiệp vụ và quản lý.
Điều 5. Phạm vi, hình thức khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
1. Cơ quan tiến hành tố tụng khai thác thông tin phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử, tuyên án; cơ quan thi hành án khai thác thông tin liên quan đến việc thực hiện các quyết định thi hành án hoặc các cơ quan quản lý nhà nước khác đề nghị cung cấp thông tin về xuất cảnh, nhập cảnh có liên quan phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ qua văn bản yêu cầu.

2. Cơ quan cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh được khai thác thông tin liên quan đến việc cấp, thu hồi, hủy, khôi phục, kiểm soát hộ chiếu, giấy thông hành hoặc giấy tờ khác có giá trị xuất cảnh, nhập cảnh Việt Nam và lịch sử xuất nhập cảnh qua kết nối trực tiếp với cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu.
3. Công dân Việt Nam đề nghị cung cấp hoặc xác nhận thông tin liên quan đến xuất nhập cảnh của bản thân trong Cơ sở dữ liệu qua đơn đề nghị.
4. Các cơ quan quy định tại khoản 1 và 2 điều này, nếu có yêu cầu khai thác thêm thông tin phải trao đổi thống nhất với cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu.
Điều 6. Thực hiện khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh
1.  Trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định này thì thực hiện như sau:

a) Cơ quan yêu cầu khai thác thông tin gửi văn bản yêu cầu đến cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu trả lời kết quả cho cơ quan yêu cầu.
2. Cơ quan cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, kiểm soát xuất nhập cảnh kết nối trực tiếp với Cơ sở dữ liệu để khai thác thông tin theo chức năng, nhiệm vụ.

3. Trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này thì thực hiện như sau:
a) Công dân gửi đơn đề nghị theo mẫu bàn hành kèm theo Nghị định này đến cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu trả lời bằng văn bản cho người đề nghị.
Mục 2
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN PHỤC VỤ CẤP, QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT HỘ CHIẾU CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ KIỂM SOÁT XUẤT NHẬP CẢNH BẰNG CỔNG KIỂM SOÁT TỰ ĐỘNG
Điều 7. Dịch vụ công trực tuyến

1. Dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam được triển khai trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan được giao tiếp nhận đề nghị cấp hộ chiếu, cơ quan có thẩm quyền cấp hộ chiếu.
2. Cổng thông tin điện tử nêu tại khoản 1 điều này cung cấp các dịch vụ sau:
a) Cung cấp thông tin hướng dẫn trình tự thực hiện cấp giấy tờ xuất nhập cảnh;
b) Tiếp nhận thông tin khai tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu;

c) Tra cứu trạng thái xử lý đề nghị cấp hộ chiếu;
d) Xác thực hộ chiếu có gắn chip điện tử.

3. Cơ quan được giao cung cấp dịch vụ công trực tuyến có trách nhiệm: 

a) Công khai địa chỉ trang web cung cấp dịch vụ công trực tuyến;
b) Tiếp nhận và hỗ trợ giải đáp các vướng mắc liên quan đến việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến;
c) Thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống dịch vụ công trực tuyến;
d) Xây dựng phương án dự phòng khắc phục sự cố, đảm bảo các dịch vụ công trực tuyến hoạt động thông suốt, liên tục 24/24 giờ;
e) Phải thường xuyên rà soát, đề xuất phương án nâng cấp, hiệu chỉnh cho phù hợp với nhu cầu thực tế.
Điều 8. Điều kiện xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động
1. Các trường hợp xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động:
a) Công dân Việt Nam sử dụng hộ chiếu có gắn chíp điện tử đến các nước miễn thị thực nhập cảnh;
b) Công dân Việt Nam đã đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động bằng hộ chiếu không gắn chíp điện tử hoặc bằng hộ chiếu có gắn chíp điện tử đến các nước yêu cầu phải có thị thực nhập cảnh;
c) Người nước ngoài có thẻ thường trú, thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp và đã đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động.

2. Thủ tục đăng ký đối với người nêu tại điểm b, c khoản 1 Điều này:

a) Khai đầy đủ thông tin vào tờ khai đề nghị theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Xuất trình hộ chiếu; 
c) Đối với công dân Việt Nam xuất trình thị thực hoặc giấy tờ xác nhận, chứng minh được nước đến cho nhập cảnh;

d) Đối với người nước ngoài xuất trình thêm thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú;

e) Cung cấp ảnh, vân tay theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an.

3. Người có nhu cầu xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động đăng ký tại đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh có cổng kiểm soát tự động.
4. Ngay khi hoàn tất thủ tục theo quy định tại khoản 3 Điều này, người đăng ký được xuất cảnh, nhập cảnh qua cổng kiểm soát tự động.

5. Việc đăng ký thực hiện trực tiếp và chỉ một lần; khi có sự thay đổi, bổ sung thông tin trong hộ chiếu, giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh Việt Nam hoặc thị thực, giấy tờ xác nhận, chứng minh được nước đến cho nhập cảnh thì phải khai bổ sung thông tin theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định này. 

6. Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh có trách nhiệm:

a) Tiếp nhận tờ khai; kiểm tra hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh, đối chiếu thông tin trong Cơ sở dữ liệu; thu nhận ảnh, vân tay của người đăng ký theo quy định.
b) Hướng dẫn sử dụng cổng kiểm soát tự động.
Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC
Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Công an 

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan xây dựng, quản lý, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; Dịch vụ công trực tuyến; Cổng kiểm soát tự động để khai thác, chia sẻ thông tin phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát giấy tờ xuất nhập cảnh.

2. Chỉ đạo cơ quan quản lý Cơ sở dữ liệu xây dựng quy trình khai thác thông tin và trách nhiệm sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu.
3. Chỉ đạo cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng:

a) Xây dựng quy trình thống nhất áp dụng cổng kiểm soát tự động phục vụ công tác kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh;

b)  Căn cứ điều kiện thực tế, từng bước đề xuất áp dụng cổng kiểm soát tự động tại các cửa khẩu.
Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Ngoại giao

Chỉ đạo cơ quan chức năng của Bộ Ngoại giao phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an xây dựng, quản lý, vận hành, thu thập, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; cung cấp Dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý hộ chiếu do Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cấp.
Điều 11. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

Chỉ đạo cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng phối hợp với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an:

a) Xây dựng, khai thác, chia sẻ thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh;

b) Thống nhất quy trình áp dụng cổng kiểm soát tự động phục vụ công tác kiểm soát xuất cảnh, nhập cảnh; đề xuất áp dụng cổng kiểm soát tự động tại các cửa khẩu do Bộ Quốc phòng quản lý.
Điều 12. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan hướng dẫn về kết nối giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.
2. Hướng dẫn Bộ Công an, Bộ Ngoại giao triển khai Dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý hộ chiếu của công dân Việt Nam.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cơ quan, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, BCA(2). PC
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